
SỞ Y TẾ TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC MỘC HÓA

Số:        /TTYT-YCBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Mộc Hóa, ngày      tháng 07  năm 2026

YÊU CẦU KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ
Kính gửi: Các các nhà thầu tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Khu vực Mộc Hóa, Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận khảo 
sát và báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 
nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy, khí thảy lò 
đốt rác với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu khảo sát và  báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Khu vực Mộc Hóa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận khoả sát và báo 

giá: Trần Duy Khánh, chức vụ Trưởng khoa Dược, Trung tâm Y tế Khu vực 
Mộc Hóa, số điện thoại: 0946333194, địa chỉ email: khanhduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận khảo sát và báo giá:.
Tại Trung tâm Y tế Khu vực Mộc Hóa, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc 

Hóa, Tây Ninh
4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 07năm 

2026 đến trước 17h ngày 04 tháng 08 năm 2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày
II. Nội dung yêu cầu khảo sát và báo giá:
1.Nội dung: đính kèm phục lục chi tiết
2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Khu vực Mộc Hóa, ấp Bình Phong 

Thạnh 2, xã Mộc Hóa, Tây Ninh 
3. Thời gian thực hiện: quí III-IV/2026
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 

bằng chuyển khoản không quá 90 ngày kể từ khi nhận đầy đủ các chứng từ 
thanh toán của nhà cung cấp.

5. Các thông tin khác :
Phụ lục yêu cầu các hạng mục cơ bản, yêu cầu nhà thầu có năng lực khảo 

sát thực tế và báo giá chi tiết các hạng mục đã khảo sát thực tế.



Loại hợp đồng: trọn gói

Gói 1: sữa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy

Gói 2: sữa chữa khí thảy lò đốt rác.

Trên đây là yêu cầu khảo sát và báo giá của Trung tâm Y tế Khu vực Mộc 
Hóa , kính gửi các nhà thầu có năng lực tại Việt Nam nếu có khả năng khảo sát 
và cung cấp vui lòng báo giá để đơn vị làm các bước tiếp theo tiến hành kịp thời 
đảm bảo an toàn con người và tài sản đảm bảo hoạt động đúng quy định tại đơn 
vị.

 Xin chân chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Ninh





BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo công văn số        /TTYT-YCBG ngày        / 07  /2026 của Trung tâm Y tế Khu vực Mộc Hóa)

Ngày chào giá:        /           / 2026
Có hiệu lực trong thời gian: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Công ty/Cơ sở kinh doanh (Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân báo giá) 
………………………….……………………………………….………… 
Địa chỉ:  
………………………………...……………………………………………………………………….……………………………... 

Người liên hệ: ………………………………….; Điện thoại: …………………….………………; Email: 
……………………………… 

 

TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

1 Máy bơm điện chữa cháy  Chiếc 2 

1.Vệ sinh bơm  
2. Kiểm tra độ mài mòn của bơm.  
3.Kiểm tra phớt, khớp nối của bơm 
4.Kiểm tra vòng bi, chõ nước 
5.Test và đánh giá hệ thống (hoạt động có 
biểu hiện bất thường: tiếng kêu lạ, rò 
rỉ…).  

   



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

6. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu.  

2 Máy bơm dầu chữa cháy  Chiếc 1 

1.Vệ sinh bơm  
2. Kiểm tra độ mài mòn của bơm.  
3.Kiểm tra phớt, khớp nối của bơm 
4.Kiểm tra vòng bi, chõ nước 
5.Test và đánh giá hệ thống (hoạt động có 
biểu hiện bất thường: tiếng kêu lạ, rò 
rỉ…).  6. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận 
hành khi có yêu cầu. 

3 Tủ điều khiển 3 bơm CC tự 
động Tủ 1 

1.Kiểm tra tủ điện, dây dẫn, công tắc điều 
khiển của bơm.
2.Test tủ điều khiển cho máy bơm hoạt 
động.  
3. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 

   



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

khi có yêu cầu. 

4 Bình bột chữa cháy Bình 70 

 1. Kiểm tra bên ngoài thân bình để xác 
định có bị gỉ sét 

2. Cân bình chữa cháy  
3. Kiểm tra lăng phun, vòi phun của 
bình 

và vệ sinh sạch sẽ 
4. Kiểm tra các thiết bị chỉ áp suất.  

5. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận 
hành khi có yêu cầu.

 
 

 
 

 
 

5 Hộp, họng nước chữa cháy 
trong nhà Tủ 17 

1.Kiểm tra van khoá, vỏ hộp. 

2.Kiểm tra vòi phun bên ngoài xem có bị 
hư hỏng và thủng không.  

   



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

6 Cuộn vòi cc D50, lăng cc 
D50 Cuộn 42    

7 Cuộn vòi cc D65, lăng cc 
D65 Cuộn 12 

1. Kiểm tra lăng phun, cuộn vòi 
2. Kiểm tra các thiết bị chỉ áp suất. 
Test lại khả năng hoạt động của 
vòi phun + lăng phun.  
3. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu. 

   

8 Trụ nước chữa cháy ngoài 
nhà D100 Cái 20

1.Kiểm tra van khóa, độ rò rỉ nước. 
2.Sơn lại trụ tránh bị han rỉ. 
3.Kiểm tra các thiết bị chịu áp 
suất. 
4. Test lại khả năng hoạt động của 
vòi phun + lăng phun.  

   

9 Trung tâm báo cháy Tủ 1

1.Kiểm tra tín hiệu thông số kỹ thuật bo 
mạch 

2.Kiểm tra bộ phận nguồn. 
3.Test toàn bộ tủ điều khiển sau khi đã 
kiểm tra và bảo dưỡng.  

4.Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu. 

   



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

10 Đầu báo cháy khói Chiếc 447 

1. Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu 
2. Lau chùi các tiếp điểm, lau chùi bụi
3. Đo các thông số kỹ thuật, test khói. 
4. Test lại khả năng hoạt động của hệ 
thống, đầu dò tín hiệu. 
5. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu. 

 
 

 
 

 
 

11 Chuông báo cháy tự động Bộ 63 

1.Kiểm tra âm thanh 
2.Kiểm tra bộ phận nguồn 
3.Kiểm tra dây tín hiệu 

Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu. 

   

12 Đầu báo nhiệt Chiếc 7 

1. Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu 
2. Lau chùi các tiếp điểm, lau chùi bụi 
3. Đo các thông số kỹ thuật, test khói. 
4. Test lại khả năng hoạt động của hệ 
thống, đầu dò tín hiệu. 
5. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu. 

 
 

  
 

13 Hệ thống chống sét HT 1 1. Kiểm tra bộ tổng thể



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

14 Đường ống cấp nước 1

1. Kiểm tra lại, khắc phục các vị trí rò 
nước

2. Lắp đặt lại đường ống nước ngoài 
(từ đặt âm dưới đất  lên trên mặt 
đất)

15 Đèn chiếu sáng sự cố Chiếc 50

1. Kiểm tra, vệ sinh 
2. Kiểm tra bộ phận nguồn 
3. Kiểm tra dây tín hiệu 
4. Hỗ trợ hướng dẫn, kiểm tra, vận hành 
khi có yêu cầu.

II Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác công suất 30kg/ ngày

1.
Lắp đặt mới vận hành và bảo 
dưỡng trên nền lò đốt rác 
hiện có

Hệ 
thống 01

1.Khảo sát
2.Bản vẽ
3.Thi công lắp đặt
4.Vận hành chuyển giao kỹ thuật
5.Bảo trì
6.Chi phí vận chuyển

Tổng tiền trước thuế 
 

Thuế VAT 



TT Tên, số hiệu, quy cách 
của phương tiện 

Đơn 
vị 

Số 
lượng Phương thức thực hiện 

Thời 
gian bảo 

hành 

Đơn giá 
(đ) 

Thành 
tiền (đ) 

I. Hệ thống phòng cháy chữa cháy

 
Tổng tiền sau thuế 

 

 
Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Báo giá đã bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển thiết bị bảo dưỡng, nhân công bảo dưỡng … bên 

mua không phải chi trả thêm bất kỳ khoản gì khác./. 
 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BÁO GIÁ 
                                                                                                                                                                 (Ký, đóng dấu) 
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